DANH  SÁCH  CB – GV – CNV  CÓ TRÌNH  ĐỘ  TS – Ths                                                                       ĐƯỢC  HƯỞNG  CHẾ  ĐỘ  NĂM  2013 THEO  QUI  ĐỊNH

                                DANH  SÁCH  ĐÃ  BÁO  CÁO  KHOA  HỌC  NĂM  2012

	TT
	HỌ  VÀ  TÊN
	ĐƠN  VỊ
	SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO

	1
	TS .Đào Khánh Dư
	Giám Hiệu
	4

	2
	Ths. Lê Xuân  Lâm
	Giám Hiệu
	1

	3
	TS .Vũ  Kế Hoạch
	P.KHCN & HTQT
	2

	4
	Ths. Nguyễn Ngọc Thạnh
	K .CK-ĐL
	1

	5
	Ths. Nguyễn Văn Thuận
	
	1

	6
	Ths. Mai Tiến Hậu
	
	1

	7
	Ths. Nguyễn Hoàng Sơn
	
	1

	8
	Ths. Nguyễn Thị Anh Thơ
	
	1

	9
	Ths. Nguyễn Hữu Nghĩa
	
	1

	10
	Ths. Nguyễn Xuân Hà
	
	1

	11
	Ths. Phạm Trọng Sinh
	
	1

	12
	Ths. Trần Thanh Bình
	
	1

	13
	TS . Huỳnh Phúc Thiện 
	
	1

	14
	Ths. Nguyễn Văn Giao
	
	1

	15
	TS. Trần Thanh Trang
	K .ĐT-TH
	1

	16
	Ths. Trần Thanh Hòa
	
	1


	17
	Ths. Nguyễn Hữu Phước
	
	1

	18
	Ths. Huỳnh Xuân Dũng
	
	1

	19
	Ths. Trương Hoàng Hoa Thám
	
	1

	20
	Ths. Nguyễn Thanh Nghĩa
	
	1

	21
	Ths. Lại Nguyễn Duy
	
	1

	22
	Ths. Nguyễn Phú Quới 
	
	1

	23
	Ths. Phùng Đức Bảo Châu
	
	1

	24
	Ths. Tống Thanh Nhân
	
	1

	25
	Ths. Nguyễn Bá Phúc
	
	1

	26
	Ths. Tôn Long Phước
	
	1

	27
	Ths. Võ Văn Cường
	K.CK
	1

	28
	Ths. Tạ Ngọc Ý Thiên
	
	1

	29
	Ths. Nguyễn Tấn Hùng
	
	1

	30
	Ths. Lưu Chí Đức
	
	1

	31
	Ths. Nguyễn Quốc Văn
	
	1

	32
	Ths, Lý Chánh Trung
	
	1

	33
	Ths. Nguyễn Thanh Phước
	
	1

	34
	Ths. Nguyễn Văn Thông
	
	1

	35
	Ths. Vĩnh Huy
	
	1

	36
	Ths. Nguyễn Quốc Thanh
	
	1

	37
	Ths. Lê Thị Kiều Nga
	
	1

	38
	Ths. Dương Văn Tú
	
	1

	39
	Ths. Trương Nam Trung
	
	1

	40
	Ths. Đặng Ngọc Lê Văn
	
	1

	41
	Ths. Nguyễn Đức Tài
	
	1

	42
	Ths. Nguyễn Thị Thanh
	
	1

	43
	Ths. Nguyễn Thị Thanh Trà
	P .ĐÀO TẠO
	1

	44
	Ths. Nguyễn Thanh Hoa
	K .GDĐC
	1

	45
	Ths. Phạm Đình Huấn
	
	1

	46
	Ths. Tống Minh Hải
	
	1

	47
	Ths. Nguyễn Thị Mi Sa
	
	1

	48
	Ths. Cao Văn Dương
	
	1

	49
	Ths. Tống Ngọc Hiệp
	
	1

	50
	Ths. Vũ Đình Kết
	
	1

	51
	Ths. Võ Sĩ Trọng Long
	
	1

	52
	Ths. Trương Hồng Anh
	
	1

	53
	Ths. Phan Thanh Tú
	K . Đ ĐL
	1

	54
	Ths. Lê Quang Huy
	
	1

	55
	Ths. Phạm Văn Thành
	
	2

	56
	Ths. Nguyễn Bá Nhạ
	
	2

	57
	Ths. Đặng Đắc Chi
	
	1

	58
	Ths. Ngô Thị Thanh Bình
	
	1

	59
	Ths. Nguyễn Thị Đăng Thanh
	
	1

	60
	Ths. Lê Phong Phú
	
	1

	61
	Ths. Nguyễn Tấn Thành
	
	1

	62
	Ths. Đoàn Minh Hải
	
	1

	63
	Ths. Nguyễn Thị Uyên
	
	1

	64
	Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo
	
	1

	65
	Ths. Ngô Thị Minh Hiếu 
	
	1

	66
	Ths. Phan Đại Nghĩa
	
	1

	67
	Ths. Bùi Đông Hải
	
	1

	68
	Ths. Đặng Thanh Tùng
	
	1

	69
	Ths. Đỗ Chí Phi
	
	1


            Tổng cộng có  69 TS , Ths báo cáo đề tài 

HIỆU TRƯỞNG                         P. KHCN & HTQT                    Ngày  24 tháng 01 năm 2013
                                                                                                                      Người tổng hợp 
                                                                                                            Nguyễn  Anh  Dũng

DANH  SÁCH  CB – GV – CNV  CÓ TRÌNH  ĐỘ  TS – Ths                                                                       ĐƯỢC  HƯỞNG  CHẾ  ĐỘ  NĂM  2013 THEO  QUI  ĐỊNH

                                DANH  SÁCH  ĐÃ  BÁO  CÁO  KHOA  HỌC ( BỔ SUNG)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	SỐ ĐỀ TÀI BÁO CÁO

	1
	Ths.  Nguyễn Vũ Dzũng
	ĐT-TH
	1

	2
	Ths. Vũ Yến Ni
	ĐT-TH
	1

	3
	Ths. Phạm Thị Hồng
	ĐT-TH
	1

	4
	Ths. Trần Thị Ngọc Châu
	ĐT-TH
	1

	5
	Ths. Trương Quang Trung
	ĐT-TH
	1

	6
	Ths. Nguyễn Trung Định
	CKĐL
	1

	7
	Ths. Phạm Thị Hạnh
	CKĐL
	1

	8
	Ths. Trần Trọng Chính
	CKĐL
	1

	9
	Ths. Võ Văn Quốc
	CKĐL
	1

	10
	Ths. Phạm Trường Giang
	CKĐL
	1

	11
	Ths. Trần Việt Dũng
	P. Đào Tạo
	1

	12
	Ths. Vũ Xuân Vinh
	CKĐL
	1


Tổng số : 12 Ths báo cáo đề tài .

HIỆU  TRƯỞNG                      P. KHCN & HTQT                  Ngày 22 tháng 03 năm 2013

                                                                                                            Người tổng hợp

                                                    Vũ  Kế  Hoạch                                Nguyễn Anh Dũng

